
Phụ lục III 

DANH MỤC NỀN TẢNG SỐ DÙNG CHUNG QUỐC GIA 

Theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ 

(Thay thế cho Danh mục tại Quyết định 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 
____________ 

 

A.  Nhóm nền tảng số dùng chung quốc gia sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực (Nhóm A) 
 

STT Tên nền tảng Mục tiêu dùng chung 
Cơ quan  

chủ quản 

Thời gian 

bắt đầu 

vận hành 

1  
Cổng dịch vụ công 

quốc gia 

Giao diện một cửa duy nhất của tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục 

hành chính với cơ quan nhà nước. 

Tích hợp hệ thống điều phối kết nối với các hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành 

để các cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại các cấp hành chính xử lý trên 

một cửa duy nhất. 

Bộ Công an 
Năm 

2026 

2  Nền tảng VNeID 

Nền tảng ứng dụng quốc gia phục vụ các chức năng lưu trữ dữ liệu số 

của công dân; định danh, xác thực điện tử; thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; ví điện tử, kênh thanh toán, chi 

trả an sinh xã hội; kênh giao tiếp chính thức giữa người dân với cơ quan 

nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời thực hiện điều phối dữ liệu 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Bộ Công an 
Đã vận 

hành 

3  

Nền tảng định 

danh và xác thực 

điện tử 

Nền tảng dùng chung cung cấp dịch vụ định danh, xác thực điện tử và 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước theo 

quy định tại Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 

của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. 

Bộ Công an Năm 2026 
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4  
Trục liên thông 

văn bản quốc gia 

Nền tảng kết nối và trao đổi văn bản điện tử thống nhất toàn quốc giữa 

các cơ quan trong hệ thống chính trị, có mở rộng kết nối với tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân để cơ quan nhà nước gửi văn bản sang tổ 

chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại. 

- Gửi, nhận văn bản điện tử; 

- Truy vết quá trình gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử. 
 

Văn phòng 

Chính phủ 

Đã vận 

hành 

5  

Nền tảng chia sẻ, 

điều phối dữ liệu của 

Trung tâm dữ liệu 

quốc gia 

Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu là hạ tầng kết nối, tích hợp, chia sẻ 

và điều phối dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia với các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân, cung cấp các thành phần chính: 

- Thành phần Tích hợp dữ liệu quốc gia: thực hiện chức năng thu thập, 

tích hợp dữ liệu từ các cơ quan chủ quản dữ liệu về Cơ sở dữ liệu tổng 

hợp quốc gia theo thời gian thực hoặc định kỳ. 

- Thành phần Phân phối dữ liệu quốc gia: thực hiện chức năng phân 

phối dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia tới cơ quan sử dụng dữ 

liệu theo yêu cầu hoặc chủ động. 

- Thành phần Chia sẻ dữ liệu quốc gia: thực hiện chức năng kết nối, 

giám sát và trung gian cho phép các cơ quan trao đổi dữ liệu trực 

tiếp với nhau sau khi xác thực và đăng ký dữ liệu và dịch vụ trao đổi 

dữ liệu. 

Bộ Công an Năm 2026 

6  

Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu 

quốc gia 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) là hệ thống trung 

gian phục vụ mục đích kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc 

hệ thống chính trị thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Giao dịch 

điện tử.  

Vai trò của hệ thống được quy định tại Điều 20 Nghị định số 

194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 quy định chi tiết Luật 

Giao dịch điện tử.  

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Đã vận 

hành 
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Tại Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, NDXP được xác định là 

điểm nút trung chuyển dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, kết nối 

tới các LGSP của địa phương để trao đổi dữ liệu tạo thành mạng lưới 

kết nối dữ liệu thống nhất. 

7  
Cổng dữ liệu quốc 

gia 

Nền tảng tập trung thống nhất để cung cấp thông tin dữ liệu của cơ 

quan nhà nước cũng như dữ liệu mở của các bộ, ngành, địa phương: 

- Công bố thông tin: 

+ Hiện trạng dữ liệu của cơ quan nhà nước, từ điển dữ liệu. 

+ Tri thức về quản trị dữ liệu, quản lý dữ liệu, chính sách dữ liệu. 

+ Tiêu chuẩn về dữ liệu và tài liệu kỹ thuật thống nhất về dữ liệu. 

+ Điểm tập trung cung cấp danh mục dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các 

cơ quan nhà nước; 

- Cung cấp môi trường để các cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục 

trực tuyến về đăng ký, phê duyệt, sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu 

thay thế các hoạt động đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu bằng văn bản. 

-  Dữ liệu mở: 

+  Các cơ quan, tổ chức xuất bản dữ liệu mở bao gồm cả tập dữ liệu và 

dịch vụ dữ liệu theo tiêu chuẩn DCAT-VN TCVN 14171:2024. 

+ Không gian riêng để cho các cơ quan, tổ chức quản trị các tập dữ liệu 

của mình. 

+ Tương tác giữa cơ quan, tổ chức xuất bản dữ liệu và người dân, 

doanh nghiệp. 

- Theo dõi, giám sát mức độ sẵn sàng và hiệu quả việc xây dựng và 

chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân. 

Bộ Công an Năm 2026 
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8  

Nền tảng điện toán 

đám mây trong 

Trung tâm dữ liệu 

quốc gia 

Nền tảng điện toán đám mây trong Trung tâm dữ liệu quốc gia (DC) là 

hệ thống hạ tầng số tập trung, sử dụng công nghệ ảo hóa để lưu trữ và 

quản lý dữ liệu quốc gia qua Internet. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% 

cơ sở dữ liệu quốc gia chạy trên nền tảng điện toán đám mây, giúp tăng 

an toàn thông tin, linh hoạt quy mô và tối ưu chi phí 

Bộ Công an Năm 2026 

9  

Nền tảng chuỗi 

khối (blockchain) 

quốc gia 

Nền tảng công nghệ chuỗi khối cơ bản, đa dụng phi tập trung để triển 

khai giải pháp hợp đồng thông minh của quốc gia cho phép các bộ, 

ngành, địa phương phát triển các sản phẩm, ứng dụng sử dụng công 

nghệ chuỗi khối trên đó. Mục tiêu thiết lập “Trục liên thông dữ liệu số 

thực”, nơi mọi giao dịch hành chính, kinh tế và dân sự đều được định 

danh và xác thực tự động 

Bộ Công an Năm 2026 

10 Trợ lý ảo quốc gia 

Một nền tảng duy nhất để các bộ, ngành, địa phương xây dựng trợ lý 

ảo của ngành, lĩnh vực, địa phương mình mà không phải đầu tư, triển 

khai các nền tảng thuật toán riêng lẻ, phân tán, trùng lặp. 

- Bộ Công an sẽ triển khai nền tảng trợ lý ảo với những tri thức cơ bản 

nhất về quản lý nhà nước, thông tin pháp luật. 

- Các bộ, ngành, địa phương sẽ tuỳ biến thành các trợ lý ảo của riêng 

mình để bổ sung thêm các tri thức chuyên ngành hoặc trong phạm vi 

nhất định nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ tri thức cơ sở. 

Bộ Công an Năm 2028 

11 

Trung tâm tính 

toán hiệu năng cao 

của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia 

Là nền tảng hình thành hạ tầng tính toán chiến lược quốc gia với năng 

lực xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo quy mô cao, đáp ứng yêu cầu 

phân tích, dự báo và ra quyết định trong quản trị quốc gia.  

Nền tảng HPC được tích hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các 

cơ sở dữ liệu trọng yếu, góp phần hình thành hệ sinh thái “dữ liệu - 

AI - tính toán” thống nhất, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, thúc 

đẩy phát triển kinh tế dữ liệu, đồng thời bảo đảm chủ quyền số và 

năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên số. 

Bộ Công an Năm 2030 
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12 
Nền tảng số từ điển 

dữ liệu dùng chung 

Từ điển dữ liệu dùng chung là hệ thống tài liệu và công cụ kỹ thuật 

định nghĩa thống nhất tên gọi, mô tả, định dạng, đơn vị tính, mối liên 

kết và cách sử dụng của các trường dữ liệu được sử dụng phổ biến giữa 

các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.  

Mục đích chính của nền tảng là chuẩn hóa dữ liệu để bảo đảm tính 

đồng bộ, tương thích và liên thông giữa các cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin trên phạm vi toàn quốc. 

Bộ Công an Năm 2026 

13 

Nền tảng SOC 

quốc gia thế hệ 

mới (Nền tảng 

điều hành an ninh 

mạng quốc gia) 

Là nền tảng số đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống số quy 

định tại Điều 8 Luật Chuyển đổi số. Nền tảng hình thành trung tâm 

điều phối an ninh mạng tập trung, thống nhất ở cấp quốc gia, đóng vai 

trò đầu mối kết nối các lực lượng bảo vệ an ninh mạng từ trung ương 

đến địa phương, do Việt Nam tự làm chủ, vận hành và kiểm soát. Các 

cơ quan, tổ chức được kết nối, khai thác dịch vụ của nền tảng mà không 

cần đầu tư, xây dựng hệ thống điều phối an ninh mạng riêng lẻ, trùng 

lặp. Nền tảng cung cấp các dịch vụ dùng chung cốt lõi gồm: 

- Giám sát và phát hiện tấn công mạng. 

- Chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng. 

- Điều phối ứng phó sự cố an ninh mạng. 

- Phân tích mã độc tập trung. 

Bộ Công an Năm 2026 

14 
Hệ thống phòng 

vệ mạng quốc gia 

Là nền tảng số theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Chuyển đổi số, 

đáp ứng các yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống số quy định tại Điều 8 

Luật Chuyển đổi số. Nền tảng hình thành một lớp phòng thủ chủ động, 

tập trung ở cấp quốc gia, hoạt động theo mô hình bảo vệ biên Internet 

hiện đại do Việt Nam tự làm chủ, vận hành và kiểm soát. Các cơ quan 

nhà nước không cần đầu tư, xây dựng các giải pháp có tính năng tương 

tự; được bảo vệ thông qua nền tảng dùng chung, tránh trùng lặp và tiết 

kiệm nguồn lực. Nền tảng cung cấp các dịch vụ dùng chung cốt lõi 

gồm: 

Bộ Công an 
Năm  

2027 - 2028 
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- Tường lửa ứng dụng web quốc gia. 

- Phòng chống tấn công từ chối dịch vụ tập trung quy mô lớn. 

- Lọc và điều phối lưu lượng thông minh. 

- Ngăn chặn bot độc hại và bảo vệ giao diện lập trình ứng dụng. 

15 
Nền tảng quản lý 

dữ liệu thống kê 

Nền tảng số tập trung thực hiện các hoạt động thống kê nhà nước của 

các cơ quan từ trung ương đến địa phương theo quy định của Luật Thống 

kê bao gồm:  

- Quản lý, thu thập và xử lý dữ liệu báo cáo thống kê của các chỉ tiêu 

thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp xã (gọi chung là các Chỉ tiêu thống kê 

nhà nước).  

- Kết nối, tích hợp dữ liệu báo cáo thống kê của các chỉ tiêu thống kê bộ, 

ngành.  

- Công bố, khai thác các chỉ tiêu thống kê quốc gia, bộ, ngành và cấp 

tỉnh, cấp xã. 

Bộ Tài chính 

Năm  

2025 - 

2030 

16 
Cổng Pháp luật 

quốc gia  

Xây dựng Cổng Pháp luật quốc gia thành một nền tảng số quốc gia, là 

kênh thông tin pháp luật tập trung, tin cậy, thống nhất để người dân và 

doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu một cách thuận tiện, chính xác 

và đầy đủ; 

 - Hệ thống sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin một cách toàn diện từ xây dựng 

đến thi hành pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thân thiện, 

dễ tiếp cận cho mọi đối tượng, đáp ứng yêu cầu đối với nền tảng số 

quốc gia; 

 - Thiết lập một kênh tương tác đa chiều hiệu quả để lấy ý kiến đóng 

góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, qua đó nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tính minh bạch, dân chủ và hiệu 

quả phản biện xã hội trong quá trình xây dựng pháp luật;  

Bộ Tư pháp 
Năm 

2026 
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- Thực hiện việc tiếp nhận và phản hồi các phản ánh, kiến nghị về chính 

sách pháp luật của người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp 

thời và minh bạch. 

17 

Hệ thống Công 

báo điện tử nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam 

Nền tảng tập trung, thống nhất và dùng chung công bố các văn bản quy 

phạm pháp luật (VBQPPL), bảo đảm tính chính thống, chính xác và 

kịp thời của cơ quan nhà nước. 

Nền tảng cho phép tất cả các cơ quan ban hành văn bản pháp quy được 

chủ động đăng tải các văn bản thuộc phạm vi của mình. 

Văn phòng  

Chính phủ 
Năm 2026 

 

B. Nhóm các nền tảng số dùng chung quốc gia cho ngành, lĩnh vực (Nhóm B) 
 

STT Tên nền tảng Mục tiêu dùng chung 
Cơ quan  

chủ quản 

Thời gian 

bắt đầu 

vận hành 

1 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính của 

Đảng trên môi 

trường điện tử 

Hệ thống thông tin dùng chung triển khai tại tất cả các tổ chức Đảng 

trên quy mô toàn quốc. 

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng 

Năm 2026 

2 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 
Các nền tảng/Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính nhằm thiết lập môi 

trường thực hiện các giao dịch điện tử xử lý các thủ tục hành chính giữa 

cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. 

Nền tảng sử dụng tập trung đồng bộ xuyên suốt từ trung ương đến cấp 

xã. 

Kết nối liên thông, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận 

và trả kết quả xử lý. 

Bộ Công an Năm 2026 

3 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Quốc 

phòng 
Năm 2026 

4 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Ngoại 

giao 

Đã vận 

hành 
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5 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Mỗi cơ quan cấp bộ sẽ triển khai Nền tảng/Hệ thống giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc ngành, lĩnh vực mình và sử dụng thống nhất từ trung 

ương đến địa phương. 

 

Bộ Nội vụ Năm 2026 

6 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Tư pháp Năm 2026 

7 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Tài chính Năm 2026 

8 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Công 

Thương 
Năm 2026 

9 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Năm 2026 

10 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Xây dựng Năm 2026 

11 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Năm 2026 

12 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
Năm 2026 

13 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
Năm 2026 
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14 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Y tế Năm 2026 

15 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Bộ Dân tộc 

và Tôn giáo 
Năm 2026 

16 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

Năm 2026 

17 

Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính 

Thanh tra 

Chính phủ 
Năm 2026 

18 
Cổng thông tin 

một cửa quốc gia 

Nền tảng số Cổng thông tin một cửa quốc gia là một hệ thống thông tin 

tích hợp, giúp kết nối các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính 

khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và 

phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa 

quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. 

Bộ Tài chính 
Năm 

2026 

19 

Hệ thống thông tin 

điều hành tác 

nghiệp trong các 

cơ quan Đảng  

Hệ thống thông tin dùng chung dùng để gửi, nhận, xử lý văn bản toàn 

trình tới cấp độ Tối mật, có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu 

Chính phủ, thực hiện xuyên suốt từ trung ương đến cấp xã. 

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng 

Đã vận 

hành 

20 

Hệ thống thông tin 

lĩnh vực tổ chức - 

xây dựng Đảng 

Hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức - xây dựng đảng được triển khai tập 

trung cho các cơ quan Đảng các cấp từ trung ương tới địa phương, thực 

hiện các nghiệp vụ, thống kê, phân tích về công tác tổ chức xây dựng 

Đảng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng 

Đã vận 

hành 
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21 

Phần mềm theo 

dõi tình hình thực 

hiện Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kết luận 

của Trung ương 

Phần mềm theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Trung ương là phần mềm phục vụ việc theo dõi tình hình và đánh giá 

kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương phục vụ 

chỉ đạo và ra quyết định. Phần mềm triển khai tại các cơ quan Đảng, các 

bộ/ngành từ trung ương đến cơ sở. 

Phần mềm theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của 

Trung ương bao gồm các chức năng chính:  

- Quản lý chỉ tiêu báo cáo; 

- Thống kê số liệu trung ương;  

- Thống kê số liệu địa phương. 

Văn phòng 

Trung ương 

Đảng 

Đã vận 

hành 

22 
Hệ thống quản lý 

đấu giá tài sản 

Nền tảng phục vụ công tác đăng tải thông báo, niêm yết công khai và 

quản lý các cuộc đấu giá tài sản; bán các tài sản công không còn sử dụng 

hoặc dư thừa, tài sản vi phạm hành chính tạo ra nguồn thu bổ sung cho 

ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. 

Bộ Công an Năm 2026 

23 

Nền tảng quản lý 

doanh nghiệp quốc 

gia (Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp) 

- Nền tảng phục vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên 

phạm vi toàn quốc, bao gồm: 

+ Đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh qua mạng điện tử. 

+ Giải quyết thủ tục hành chính tập trung thuộc lĩnh vực thành lập và 

hoạt động doanh nghiệp và lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh 

doanh. 

+ Quản lý, giám sát doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 

- Công bố, công khai, cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp trên 

phạm vi toàn quốc. 

- Là cơ sở dữ liệu gốc, chia sẻ cho các cơ sở dữ liệu khác phục vụ cấp 

tài khoản định danh điện tử tổ chức, xác thực thông tin doanh nghiệp, 

cắt giảm thành phần hồ sơ là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh, phục vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. 

Bộ Tài chính Năm 2026 
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24 

Nền tảng tài chính 

số quốc gia (Cơ sở 

dữ liệu tổng hợp về 

Tài chính) 

- Là nền tảng dữ liệu số tập trung, thống nhất của ngành tài chính, phục vụ thu 

thập, tích hợp, quản lý, chia sẻ, khai thác và phân tích dữ liệu ngành tài chính 

trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn và 

có khả năng kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương. 

- Hệ thống được sử dụng chung cho các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi 

cả nước để khai thác số liệu tập trung của ngành tài chính trên Nền tảng 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, phục vụ chỉ đạo điều hành của các 

cơ quan, đơn vị trên toàn quốc trong lĩnh vực tài chính. 

Bộ Tài chính 
Năm 

2026 - 2030 

25 

Hệ thống công 

nghệ thông tin 

thực hiện Hải quan 

số 

Xây dựng nền tảng số để tiến tới số hóa hoạt động quản lý nhà nước về 

Hải quan đồng thời phục vụ các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 

động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh 

phương tiện vận tải và các hoạt động khác trong địa bàn hoạt động hải 

quan. Đối tượng phục vụ bao gồm người khai hải quan (chủ hàng, đại lý 

hải quan, người được ủy quyền), chủ phương tiện, người điều khiển 

phương tiện, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cộng đồng 

doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ... 

Bộ Tài chính Năm 2028 

26 

Nền tảng Cổng 

công khai ngân 

sách nhà nước 

- Là nền tảng dùng chung quốc gia phục vụ việc công khai ngân sách 

của các cơ quan, đơn vị trên toàn quốc theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; đồng thời cung cấp dữ liệu để 

các cơ quan tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận, khai thác theo quy định; 

đóng vai trò cốt lõi trong minh bạch hóa dữ liệu tài chính công, nâng cao 

Chỉ số Công khai Ngân sách (OBI) và thúc đẩy quản trị ngân sách dựa 

trên dữ liệu; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn. 

- Hệ thống được sử dụng chung cho các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi 

cả nước để công khai ngân sách nhà nước thông qua nền tảng tập trung, 

thống nhất là Nền tảng Cổng công khai ngân sách nhà nước. 

Bộ Tài chính 

Năm  

2026 - 

2030 
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27 
Hệ thống thông tin 

quản lý thuế  

Hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc 

tế và quy định pháp luật Việt Nam, trọng tâm là thể chế quản lý thuế 

đồng bộ, công khai, minh bạch, công bằng, áp dụng quản lý rủi ro trong 

quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tuân thủ tự 

nguyện; cơ quan thuế có đủ năng lực quản lý thuế hiệu quả, hiệu lực; hệ 

thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu xử lý, 

cung cấp thông tin cho quản lý thuế, công tác chỉ đạo điều hành của cơ 

quan thuế và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế.  

-  Phát triển hệ thống quản lý thuế tích hợp, tập trung, bảo đảm lấy người 

dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, thúc 

đẩy cải cách hành chính, nâng cao trải nghiệm cho người nộp thuế thông 

qua việc ứng dụng CNTT theo định hướng của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử và chuyển đổi số, bảo đảm tính liên thông, tích hợp dữ liệu và 

bảo mật cao.  

Bộ Tài chính  

Năm 

 2027 - 

2028 

28 
Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

Thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua 

mạng; hệ thống được triển khai trên phạm vi toàn quốc, áp dụng đối với 

các cơ quan nhà nước, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu 

tư, nhà thầu, nhà đầu tư trong và ngoài nước; hệ thống hỗ trợ các bước 

trong quá trình đấu thầu như: đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời 

thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá, công bố kết quả lựa chọn 

nhà thầu qua mạng, mua sắm trực tuyến, chào giá trực tuyến, hợp đồng 

điện tử và thanh toán điện tử. 

Bộ Tài chính 
Đã vận 

hành 

29 

Nền tảng quản lý 

cán bộ công chức, 

viên chức quốc gia 

Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia nhằm ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường số; cho phép các 

cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở trung ương và 

địa phương khai thác, sử dụng trong thực hiện quản lý cán bộ, công chức, 

Bộ Nội vụ Năm 2026 
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viên chức; cho phép cán bộ, công chức, viên chức cập nhật, khai thác và 

sử dụng thông tin, dữ liệu, hồ sơ điện tử của mình. 

30 
Nền tảng hợp đồng 

lao động điện tử 

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử là hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử có chức năng quản lý tập trung dữ liệu về hợp đồng lao động điện tử 

và cung cấp các dịch vụ dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân trên phạm vi cả nước. Cụ thể:   

- Quản lý giao dịch hợp đồng lao động điện tử thông qua việc cấp cho 

mỗi hợp đồng lao động điện tử một mã định danh (ID) duy nhất và không 

trùng lặp theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 

24/12/2025 của Chính phủ; quản lý tập trung, lưu trữ, khai thác và chia 

sẻ dữ liệu về hợp đồng lao động điện tử trên phạm vi cả nước phục vụ 

công tác quản lý nhà nước lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã 

hội.  

- Cung cấp các dịch vụ dữ liệu về hợp đồng lao động điện tử: (i) chia sẻ 

dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng 

lao động của các cơ quan nhà nước; (ii) đồng bộ dữ liệu với dữ liệu chủ 

của Nền tảng phục vụ chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu giữa các cơ sở dữ 

liệu, hệ thống thông tin liên quan; (iii) tổng hợp, thống kê, phân tích, 

báo cáo dữ liệu hỗ trợ quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính; 

(iv) cung cấp dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp phục vụ phát triển 

kinh tế số, xã hội số.   

- Hỗ trợ người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về nội vụ 

tại địa phương tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng lao động theo quy 

định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và các báo cáo khác thuộc lĩnh 

vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.  

- Kết nối liên thông với các eContract, hệ thống xác thực định danh điện 

tử (VNeID), cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để định 

Bộ Nội vụ 01/7/2026 
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danh, xác thực thông tin chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lao động điện 

tử và hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử liên quan. 

31 
Sàn giao dịch việc 

làm quốc gia 

Nền tảng số quản lý tập trung, thống nhất toàn quốc về kết nối cung - 

cầu lao động, phục vụ giao dịch việc làm trực tuyến cho các cơ quan 

quản lý nhà nước, tổ chức dịch vụ việc làm công, người lao động và người 

sử dụng lao động, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Mục tiêu:   

- Cập nhật thông tin người tìm việc, việc tìm người theo biểu mẫu thống 

nhất; tìm kiếm, kết nối việc làm, thống kê giao dịch việc làm; - Quản lý 

doanh nghiệp, người lao động tham gia; cho phép kết nối, đưa ra các 

gợi ý kết nối giữa doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động thông 

qua các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thuật toán kết nối việc làm;   

- Kết nối dữ liệu, thông tin với các cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu doanh 

nghiệp, cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm 

thất nghiệp, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, nền tảng hợp đồng lao động điện tử và các hệ thống liên quan;   

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ các cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc điều phối thị trường lao động, hoạch định 

chính sách, quản lý nguồn nhân lực. 
 

Bộ Nội vụ Năm 2026 

32 

Nền tảng số quốc 

gia về văn thư, lưu 

trữ 

 

Nền tảng dùng chung, thống nhất nhằm quản lý tập trung, an toàn và 

hiệu quả cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam, 

bảo đảm văn bản, tài liệu hình thành trong cơ quan nhà nước được kiểm 

soát, lưu trữ từ khi được ban hành đến khi được đưa vào lưu trữ để bảo 

quản và tổ chức sử dụng. 

Bộ Nội vụ 

Năm 

2026 - 

2030 

33 
Nền tảng Sổ sức 

khoẻ điện tử 

- Lưu trữ, quản lý thông tin sức khỏe cá nhân của người dân tập trung 

và thống nhất trên toàn quốc; thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Bộ Y tế Năm 2026 
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- Tích hợp Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. 
 

34 

Hệ thống thông tin 

và Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về An 

toàn thực phẩm 

Là môi trường số duy nhất phục vụ 100% thủ tục hành chính an toàn 

thực phẩm (Tự công bố, đăng ký sản phẩm, quảng cáo, kiểm nghiệm, 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện…) cho doanh nghiệp trong phạm vi 

toàn quốc; 

- Trục liên thông chia sẻ dữ liệu kiểm tra, hậu kiểm, giám sát nguy cơ, 

phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm 

giữa ba Bộ (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương) 

và 34 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

Bộ Y tế 
Năm 2026 

- 2030 

35 

Nền tảng số quản 

trị giáo dục quốc 

gia 

Xây dựng, nâng cấp, phát triển nền tảng số quốc gia ứng dụng AI có 

kiểm soát phục vụ quản trị giáo dục quốc gia gồm: 

- Phục vụ quản trị các cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông, giáo dục 

thường xuyên) trên cả nước; 

- Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (dùng chung cho Bộ GDĐT, 

các sở GDĐT, xã/phường trên cả nước); 

- Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia về 

giáo dục và đào tạo. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Năm 

2026 - 

2027 

36 

Nền tảng giáo dục 

thông minh quốc 

gia 

Bao gồm xây dựng, nâng cấp, phát triển nền tảng số quốc gia ứng dụng 

AI có kiểm soát phục vụ các hoạt động đổi mới phương pháp dạy, học, 

kiểm tra, đánh giá trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo 

dục thường xuyên. 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Năm 

2026 - 

2028 

37 

Nền tảng quốc gia 

về chăn nuôi và 

thú y 

Phục vụ quản lý nhà nước thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa 

phương trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y; cung cấp môi trường số tập 

trung để thu thập, cập nhật, chuẩn hóa, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai 

thác dữ liệu và thực hiện các nghiệp vụ chuyên ngành về giống vật nuôi, 

nguồn gen giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết 

mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm chăn nuôi, môi trường chăn nuôi, thị 

trường sản phẩm chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch 

Bộ Nông 

nghiệp và      

Môi trường 

Năm 

2025 - 

2030 
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động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y, hành nghề thú y, truy xuất 

nguồn gốc, kiểm kê khí nhà kính, quan trắc, giám sát, cảnh báo môi 

trường và dịch bệnh trong chăn nuôi. 

38 

Nền tảng quốc gia 

về trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

Nền tảng dùng chung phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, kết 

nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng 

trọt và bảo vệ thực vật trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng nhằm chuẩn 

hóa, quản lý và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành; kết nối liên thông giữa cơ 

quan trung ương, địa phương, người dân, doanh nghiệp và các cơ sở dữ 

liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cung cấp dịch 

vụ dùng chung, hỗ trợ cảnh báo, dự báo, truy xuất nguồn gốc và phát 

triển hệ sinh thái số ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật theo hướng mở, 

liên thông và dùng chung dữ liệu 

Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Năm 

2025 - 

2030 

39 

Nền tảng trí tuệ 

nhân tạo (AI) hỗ 

trợ phân tích, cảnh 

báo thiên tai 

- Hệ thống các phần mềm ứng dụng AI dùng chung, hỗ trợ các đơn vị 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và các đơn vị khác có liên quan 

phục vụ cảnh báo thiên tai (hệ thống được liên tục xây dựng, phát triển, 

ưu tiên thực hiện đối với các loại hình thiên tai: bão, mưa lớn, lũ quét, 

sạt lở đất); 

- Bộ công cụ và dữ liệu kèm theo hướng dẫn cho phép nhiều đơn vị hoạt 

động dự báo, cảnh báo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn có thể tiếp tục 

tùy biến, phát triển và đào tạo AI để phù hợp với công việc thực tế. 

Bộ Nông 

nghiệp 

và Môi trường 

Năm 

2026 - 

2030 

 

40 

Nền tảng trí tuệ 

nhân tạo (AI) hỗ 

trợ ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Hệ thống các phần mềm ứng dụng AI dùng chung, hỗ trợ các nghiệp vụ 

về ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Bộ công cụ và dữ liệu kèm theo hướng dẫn cho phép nhiều đơn vị hoạt 

động dự báo, cảnh báo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn có thể tiếp tục 

tùy biến, phát triển và đào tạo AI để phù hợp với công việc thực tế. 

Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Năm 

2026 - 

2030 
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41 

Nền tảng trí tuệ 

nhân tạo (AI) hỗ 

trợ bảo vệ môi 

trường 

Hệ thống các phần mềm ứng dụng AI dùng chung, hỗ trợ các nghiệp vụ 

về bảo vệ môi trường. 

- Bộ công cụ và dữ liệu kèm theo hướng dẫn cho phép nhiều đơn vị hoạt 

động dự báo, cảnh báo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn có thể tiếp tục 

tùy biến, phát triển và đào tạo AI để phù hợp với công việc thực tế. 

Bộ Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

Năm 

2026 - 

2030 

 

42 

Nền tảng quản lý 

thương mại và thị 

trường 

- Tích hợp dữ liệu từ các sở giao dịch hàng hóa. 

- Tích hợp dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị 

trường. 

- Tích hợp dữ liệu về hạ tầng thương mại như xăng dầu, chợ, trung tâm 

thương mại, outlet... 

- Tích hợp dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

- Cung cấp thông tin toàn diện, đa chiều, hỗ trợ ra quyết định về định 

hướng chính sách, chỉ đạo điều hành, nghiệp vụ tài chính của các bộ, 

ngành, địa phương. 

- Hình thành các dịch vụ sử dụng cho người dùng địa phương, doanh 

nghiệp, cho phép tùy biến theo nhu cầu sử dụng và tương tác với nền 

tảng trong lĩnh vực thương mại và thị trường. 

Bộ Công 

Thương 

Năm 

2025 - 

2026 

43 
Nền tảng số pháp 

luật Việt Nam 

Nền tảng số pháp luật Việt Nam được thiết kế là nền tảng dùng chung 

cho tất cả các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương trong 

hoạt động xây dựng VBQPPL và hoạt động pháp chế, được sử dụng 

trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến tất cả các VBQPPL:  

- Quản lý chương trình xây dựng VBQPPL: Quản lý xây dựng VBQPPL 

bao gồm xây dựng dự thảo có hỗ trợ từ hệ thống AI, tham vấn, thẩm 

định, thẩm tra, ban hành VBQPPL;  

- Biên tập, Lưu trữ tập trung văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 

luật, Khai thác, chia sẻ VBQPPL cho các hệ thống khác;  

- Theo dõi việc thi hành VBQPPL sau khi ban hành;  

Bộ Tư pháp 

Năm 

2026 - 

2030 
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- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hệ thống VBQPPL. 

44 

Nền tảng quản lý 

cơ sở dữ liệu quốc 

gia về di sản văn 

hóa 

Nền tảng số được triển khai tập trung, dùng chung thống nhất trên phạm 

vi toàn quốc, phục vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

trên môi trường số (trừ di sản văn hóa hạn chế khai thác, sử dụng theo 

quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Di sản văn hóa năm 2024 và Điều 25 

Thông tư số 04/2025/TTBVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch), bao gồm:  

- Quản lý, cập nhật, lưu trữ, tích hợp, chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu di sản 

văn hóa trên môi trường số.  

- Kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan.  

- Cung cấp các dịch vụ dùng chung, tiêu chuẩn dữ liệu dùng chung và 

các công cụ hỗ trợ quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa.  

- Hỗ trợ khai thác, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, 

nghiên cứu khoa học, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch 

theo quy định của pháp luật.  

- Tạo môi trường số dùng chung thống nhất trong lĩnh vực di sản văn 

hóa, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp; nâng cao hiệu quả kết nối, chia 

sẻ và khai thác dữ liệu di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc. 
 

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

Năm 

2025 - 

2030 

45 

Nền tảng Quản trị 

và Kinh doanh du 

lịch 

Nền tảng được xây dựng nhằm kiến tạo hạ tầng dữ liệu lõi của ngành 

Du lịch Việt Nam, chuyển đổi phương thức quản lý từ hành chính sang 

quản trị bằng dữ liệu, chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ phân tán sang 

kết nối số, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du khách và 

năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam. 
 

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và  

Du lịch 

Năm 2026 

46 
Nền tảng/Cơ sở dữ 

liệu dân tộc 

Tạo môi trường nghiệp vụ số dùng chung phục vụ quản lý nhà nước về 

công tác dân tộc trên phạm vi toàn quốc; cung cấp công cụ quản lý, cập 

nhật, khai thác, tổng hợp, phân tích dữ liệu về dân tộc, địa bàn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách dân tộc, chương trình, 

Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 
Năm 2026 



19 
 

 

dự án, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện chính sách 

dân tộc; hỗ trợ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá chính 

sách dân tộc; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu có liên quan theo quy định. 

47 
Nền tảng/Cơ sở dữ 

liệu tôn giáo 

Tạo môi trường nghiệp vụ số dùng chung phục vụ quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý, cập nhật, kiểm tra, khai thác, tổng hợp, 

báo cáo dữ liệu về tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở 

tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, hoạt động 

tín ngưỡng, tôn giáo và thủ tục hành chính có liên quan; hỗ trợ giải quyết 

thủ tục hành chính, lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi tình hình tín ngưỡng, 

tôn giáo; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

có liên quan. 

Bộ Dân tộc và 

Tôn giáo 
Năm 2026 

48 

Nền tảng số quản 

lý khoa học, công 

nghệ và đổi mới 

sáng tạo quốc gia 

Xây dựng Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo quốc gia theo mô hình quản trị tập trung, tích hợp, liên thông, chia 

sẻ thống nhất, làm nền tảng số dùng chung phục vụ: Quản lý, theo dõi, 

điều phối và tổng hợp nguồn lực tài chính trên phạm vi cả nước đối với 

các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 

đồng thời hỗ trợ tạo lập, cập nhật, tích hợp, tổng hợp, phân tích và khai 

thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, nền tảng tập trung vào các nhóm chức 

năng chính sau:  

- Quản trị định danh, tổ chức và phân quyền; 

- Tạo lập, cập nhật thông tin, dữ liệu;  

- Quản lý một số nghiệp vụ trọng tâm, như: Quản lý phân bổ ngân sách 

lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  

- Tích hợp, chia sẻ và điều phối dữ liệu giữa các hệ thống liên quan; 

- Tổng hợp báo cáo, phân tích và hỗ trợ điều hành. 
 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
Năm 2026 
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49 

Hệ thống thông tin 

quốc gia về khoa 

học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo 

Nền tảng thống nhất, dùng chung trên toàn quốc phục vụ thu thập, lưu 

trữ, chia sẻ, khai thác thông tin về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Các thông tin dùng chung gồm: 

- Thông tin về tổ chức khoa học, công nghệ; 

- Thông tin về nhân lực khoa học, công nghệ; 

- Thông tin về nhiệm vụ khoa học, công nghệ; 

- Thông tin về công bố khoa học; 

- Thông tin thống kê khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
Năm 2026 

50 

Hệ thống thanh 

toán điện tử liên 

ngân hàng 

- Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) có phạm vi 

sử dụng chung trong ngành ngân hàng, phục vụ xử lý, quyết toán các 

giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động thanh toán; đồng thời hỗ trợ nghiệp vụ quản lý nhà nước của 

NHNN. 

- Hệ thống do NHNN tổ chức triển khai, quản lý và vận hành tập trung 

trên phạm vi toàn quốc; bảo đảm thống nhất trong kết nối, xử lý và giám 

sát hoạt động thanh toán liên ngân hàng. Hệ thống TTĐTLNH có chức 

năng đặc thù về xử lý và quyết toán thanh toán liên ngân hàng, điều phối 

thanh khoản và hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ, không chồng lấn về 

mục đích, chức năng với các nền tảng số quốc gia hoặc nền tảng số dùng 

chung khác.  

- Dữ liệu của hệ thống TTĐTLNH có phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực 

tài chính - ngân hàng, bao gồm dữ liệu giao dịch thanh toán liên ngân 

hàng, dữ liệu quyết toán và dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát hoạt động 

thanh toán. Hệ thống hỗ trợ NHNN trong công tác thống kê, giám sát, 

quản lý rủi ro, điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước đối với hoạt động thanh toán. 

Ngân hàng 

Nhà nước         

Việt Nam 

Năm 2026 
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51 
Hệ thống thông tin 

tín dụng quốc gia 

Hệ thống thông tin tín dụng quốc gia là hệ thống CNTT phục vụ cho 

hoạt động thông tin tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia 

Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống có các chức năng 

thu thập, xử lý, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, tạo lập cung cấp các thông 

tin tín dụng trên toàn quốc theo quy định. 

Ngân hàng 

Nhà nước         

Việt Nam 

Năm 2026 

52 

Hệ thống thông tin 

ngân sách và kế 

toán nhà nước số 

(VDBAS) 

- Cung cấp thông tin về hoạt động tài chính, ngân sách phục vụ chỉ đạo 

điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương. 

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trực tuyến nhập, phân bổ, bổ sung, 

điều chỉnh, ứng trước dự toán ngân sách của các cơ quan tài chính, đơn 

vị dự toán và đơn vị sử dụng ngân sách. 

- Thực hiện nghĩa vụ thu, hoàn thu ngân sách của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp qua các kênh giao dịch trực tuyến. 

- Thực hiện các giao dịch trực tuyến về chi ngân sách nhà nước trên cơ 

sở dự toán được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 

- Kết nối, trao đổi thông tin với cơ quan thu, Ngân hàng nhà nước, Ngân 

hàng thương mại/trung gian thanh toán để thực hiện phối hợp thu ngân 

sách nhà nước và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước phục vụ 

các đơn vị sử dụng ngân sách. 
 

Bộ Tài chính Năm 2027 

53 

Nền tảng/Cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành 

quản lý chứng 

khoán  

 

Hệ thống tổng thể công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám sát của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Kho dữ liệu tập trung chuyên ngành 

của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Data Warehouse. 

Vai trò của nền tảng: 

- Hình thành kho cơ sở dữ liệu chuyên ngành thống nhất và tập trung về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

- Phục vụ quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác quản lý 

giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  

Bộ Tài chính Năm 2026 
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- Đáp ứng yêu cầu liên thông, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính;  

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý chứng khoán được triển khai tại Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công 

ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các thành viên thị trường. 

54 

Nền tảng quản lý 

hệ thống giao 

thông thông minh 

đường bộ 

Nền tảng tập trung, thống nhất quản lý hệ thống giao thông thông minh 

đường bộ trên toàn quốc. Cung cấp môi trường dùng chung để kết nối, 

tích hợp và chia sẻ dữ liệu giao thông thời gian thực từ các hệ thống 

quản lý điều hành giao thông tuyến đường cao tốc, hệ thống thu phí điện 

tử không dừng, công trình kiểm soát tải trọng xe,… Hỗ trợ cơ quan quản 

lý nhà nước ra quyết định, phân luồng, giám sát an toàn và cung cấp 

thông tin giao thông cho người dân, doanh nghiệp. 
 

Bộ Xây dựng 

Năm  

2027 - 

2030 

55 

Nền tảng số công 

tác tiếp công dân, 

xử lý đơn giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo 

Nền tảng tập trung thống nhất được triển khai phục vụ công tác tiếp 

công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; 

hình thành cơ sở dữ liệu tập trung trong lĩnh vực này; hỗ trợ quản lý, 

theo dõi, tổng hợp, phân tích, cảnh báo, chỉ đạo, điều hành từ trung ương 

đến địa phương; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân, 

xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nền tảng cung cấp công cụ để 

thống nhất sử dụng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phân cấp 

xử lý đến từng cán bộ có liên quan. 
 

Thanh tra 

Chính phủ 

Năm  

2026 - 

2030 

56 
Nền tảng số công 

tác thanh tra 

Nền tảng tập trung thống nhất được triển khai phục vụ toàn bộ quy trình 

nghiệp vụ thanh tra, bao gồm quản lý công tác trước thanh tra, trong 

thanh tra (gồm cả “Thanh tra điện tử”), sau thanh tra; quản lý đoàn thanh 

tra; hồ sơ, tài liệu, kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh 

tra; báo cáo, thống kê; kết nối dữ liệu phục vụ giám sát, phân tích và hỗ 

trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nền tảng cung cấp công cụ để 

Thanh tra 

Chính phủ 

Năm  

2027 - 

2030 
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thống nhất sử dụng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phân cấp 

xử lý đến từng cán bộ có liên quan. 
 

57 

Nền tảng số công 

tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập 

Nền tảng tập trung thống nhất được triển khai phục vụ quản lý, cập nhật, 

tổng hợp, khai thác, xác minh, kết nối, chia sẻ dữ liệu về kiểm soát tài 

sản, thu nhập; hỗ trợ việc kê khai, công khai, theo dõi, xác minh tài sản, 

thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật; 

đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. Nền tảng cung 

cấp công cụ để thống nhất sử dụng xuyên suốt từ trung ương đến địa 

phương, phân cấp xử lý đến từng cán bộ có liên quan. 

Thanh tra 

Chính phủ 

Năm  

2027 - 

2030 

58 

Nền tảng số công 

tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực 

Nền tảng tập trung thống nhất được triển khai phục vụ chuyển đổi số 

toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

(PCTNLPTC); số hóa quy trình và hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ, bảo 

vệ và cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời dữ liệu về tài sản, thu nhập, 

hoạt động doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan đến 

PCTNLPTC; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả tham 

nhũng, lãng phí và tiêu cực. Nền tảng cung cấp công cụ để thống nhất 

sử dụng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phân cấp xử lý đến 

từng cán bộ có liên quan. 

Thanh tra 

Chính phủ 

Năm 2027-

2030 

59 

Nền tảng số công 

tác thực hiện trách 

nhiệm giải trình 

Nền tảng tập trung thống nhất được triển khai phục vụ quản lý, cập nhật, 

theo dõi, tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu về thực hiện trách nhiệm 

giải trình trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; 

hỗ trợ theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm 

giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nền tảng cung cấp công cụ để 

thống nhất sử dụng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phân cấp 

xử lý đến từng cán bộ có liên quan. 

Thanh tra 

Chính phủ 

Năm 2027-

2030 

60 
Nền tảng phát 

thanh số quốc gia  

Xây dựng nền tảng phát thanh số quốc gia trực tuyến cung cấp đầy đủ 

các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam và các kênh phát thanh 
Đài Tiếng nói 

Việt Nam  

Năm 2027-

2028  
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của các đài phát thanh các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Nền tảng phát 

thanh số quốc gia được triển khai sâu rộng trên toàn quốc giúp công 

chúng có thể nghe, nghe lại tất cả các kênh phát thanh tại Việt Nam mọi 

lúc, mọi nơi, kể cả đối với thính giả, kiều bào ở nước ngoài. Ứng dụng 

công nghệ mới, hiện đại để xây dựng nền tảng phát thanh số chuyên 

nghiệp, hiện đại, tăng cao khả năng tương tác, có khả năng ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo AI, lưu trữ dài lâu, tạo dữ liệu BigData phát thanh, cung 

cấp khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại, tìm kiếm thông minh, gợi ý 

các chương trình yêu thích cho thính giả giúp nâng cao trải nghiệm 

người dùng. 
 

61 

Nền tảng truyền 

hình số trực tuyến 

quốc gia VTVGo  

Nền tảng truyền hình số quốc gia dùng chung cho Đài Truyền hình Việt 

Nam và tất cả các Đài truyền hình từ trung ương và địa phương phát trên 

Internet.  
 

Đài Truyền 

hình Việt 

Nam  

Đã vận 

hành  

62 

Nền tảng dữ liệu 

đo lường hành vi 

khán giả xem 

truyền hình - VTV 

Big Data và VTV 

Rating  

Nền tảng dùng chung phục vụ đo lường hành vi khán giả xem truyền 
hình cho tất cả các kênh truyền hình tại Việt Nam.  

Các cơ quan Đài truyền hình tại trung ương và địa phương được sử 
dụng chung để nắm bắt được hành vi và số liệu của người xem truyền 

hình do các Đài truyền hình cung cấp.  

Các cơ quan nhà nước tại trung ương và địa phương khai thác thông tin 

phục vụ quản lý nhà nước.   

Đài Truyền 

hình Việt 

Nam  

Đã vận 

hành  

 
 

 


